
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240524-

0003

Võ Thị 

Thanh 

Hiền

2726179

01

SN 294, tổ 5, 

Phú Hợp, xã 

Phú Bình, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BẢO 

ĐĂNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9441/GPP 24/06/2024 24/06/2027
cấp 

mới

2

H19.12-

240614-

0007

TRẦN 

THỊ 

HỒNG 

VÂN

0751730

09811

SN 07, khu 7, 

ấp Chợ, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HỒNG 

VÂN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9440/GPP 24/06/2024 24/06/2027
cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 35 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 654/QĐ-SYT ngày 24 tháng 6 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240517-

0035

ĐÀO 

THỊ THU 

TRÂM

0751840

21989

KDC 5, ấp 7, 

xã Gia Canh, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THU 

TRÂM

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9439/GPP 24/06/2024 24/06/2027
cấp 

mới

4

000.00.1

2.H19-

240411-

0050

Đỗ Văn 

Hiếu

0360730

27486

Tổ 2, ấp Thọ 

Lâm 1, xã Phú 

Thanh, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hiền 

Đông

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9438/GPP 24/06/2024 24/06/2027
cấp 

mới

6

H19.12-

240517-

0030

Nguyễn 

Thị Dung

2714545

34

1042, tổ 2, Khu 

11, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

717///GPP 24/06/2024 24/06/2027
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

8

000.00.1

2.H19-

240415-

0001

Lê Thị 

Hoài 

Thương

2724100

55

Tổ 2, ấp 5, xã 

Nam Cát Tiên, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy 

thuốc An 

Nhiên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6291//GPP 24/06/2024 24/06/2027

5

H19.12-

240614-

0009

Nguyễn 

Hoài 

Thanh

2720257

03

SN 168, KP 

114, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3424///GPP 24/06/2024 24/06/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240515-

0022

Trần Thị 

Anh Thư

2723067

01

SN 13/6, ấp 1, 

xã Phú Ngọc, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Anh Thư

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3423/GPP 24/06/2024 24/06/2027

9

000.00.1

2.H19-

240411-

0048

BÙI THỊ 

THANH 

PHƯƠN

G

0601860

02739

SN 2718, tổ 4, 

ấp Phú Yên, xã 

Phú Trung, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Trang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

1927///GPP 24/06/2024 24/06/2027

Tổng cộng: 09 cơ sở (05 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 04 cơ sở cấp mới)
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